Phụ lục 1
	PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số :    /QĐ-HVT
	Đại Tân, ngày     tháng  9   năm 2019


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai

 Năm học 2019-2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 09/6/2013;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;
Căn cứ năng lực, điều kiện công tác của cán bộ, viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm học 2019-2020 gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1.
	Ông Trần Thanh Tâm
	Hiệu trưởng
	Làm trưởng ban

	2.
	Ông Nguyễn Văn Tuấn
	P.Hiệu trưởng
	Làm phó ban (trực)

	3.
	Ông Ngô Thị Thu Hiền
	BT Chi đoàn, Y tế
	Thành viên

	4.
	Ông Huỳnh Văn Cường
	TPT Đội
	Thành viên

	5.
	Giáo viên chủ nhiệm 8 lớp
	Giáo viên
	Thành viên

	6.
	Ông Nguyễn Quang Vũ
	NV bảo vệ
	Thành viên

	7.
	Mời ông Trương Ba
	TB Đại diện CMHS
	Thành viên


Điều 2. Ban chỉ đạo Phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm học 2019-2020 có trách nhiệm tổ chức họp, công bố quyết định, đề ra phương án phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Bộ phận kế toán, thủ quỹ phối hợp Ban đại diện CMHS tạo điều kiện về kinh phí để công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả khi cần thiết.

Điều 3. Bộ phận Văn phòng, kế toán, thủ quỹ và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG

	- UBND xã, Phòng GDĐT (để b/c); 

- Như Điều 1; 

- Lưu VP.
	Trần Thanh Tâm

	       PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
Đại Tân, ngày     tháng  9   năm 2019


BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
	TT
	HỌ VÀ TÊN

(Chức vụ)
	VỊ TRÍ TRÁCH NHIÊM
	THÔNG TIN LIÊN HỆ
	GHI CHÚ

	01
	Trần Thanh Tâm
(Hiệu trưởng)
	Trưởng ban

- Chỉ đạo chung các hoạt động ứng phó với TT

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban

- Nhận và ra thông báo các thông tin, báo cáo từ các cơ quan, các thành viên ban chỉ đạo

- Giữ liên hệ với các cơ quan, tổ chức tại địa phương.
	0948224258
	

	2
	Nguyễn Văn Tuấn
(Phó Hiệu trưởng)
	Phó Ban

- Trợ giúp trưởng ban và thay thế xử lý khi trưởng ban vắng mặt

- Xây dựng và nắm rõ các địa điểm an toàn, nguy hiểm trong trường học và trên đường về nhà của GV và HS

- Thông báo cho PHHS những thông tin cần thiết.
	01279631359
	

	03
	Huỳnh Văn Cường
 (GV Tổng phụ trách)
	Thành viên

- Quản lý, tổng hợp các thông tin về HS, GV hằng ngày trong trường hợp khẩn cấp

- Tổ chức diễn tập và cập nhật thông tin diễn tập.

- Lên kế hoạch thực hiện các hoạt động ứng phó với thiên tai.

- Hướng dẫn GV đưa HS tới nơi an toàn.

- Thông báo trường hợp khẩn cấp, người mất tích cho BCĐ và trưởng ban và người phụ trách tìm kiếm cứu nạn.
	01279631380
	

	4
	Ngô Thị Thu Hiền
(Nhân viên Y tế)
	Thành viên

- Phụ trách việc sơ cấp cứu, thực hiện công tác sơ cấp cứu.

- Lên kế hoạch HD sơ cấp cứu cho GV-HS

Chuẩn bị đầy đủ túi y tế, dụng cụ cứu thương

Giữ liên lạc thường xuyên với cán bộ y tế, cán bộ chữ thập đỏ của địa phương.

Hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau thiên tai.

- Cử người đua người bị thương đến trạm y tế, bệnh viện.
	0941928731
	

	5
	Nguyễn Quang Vũ
(Nhân viên Bảo vệ)
	Thành viên

- Phụ trách về cơ sở vật chất của trường.

- Lập kế hoạch bảo vệ, di chuyển tài sản, CSVC đến nơi an toàn.

- Hướng dẫn mọi người bảo vệ di chuyển CSVC

- Mở cửa, cổng khi cần thiết.

- Đảm bảo các lối thoát hiểm luôn sẵn sang.

- Giữ liên lạc với công an địa phương.

- Hướng dẫn dọn dẹp vệ sinh sau thiên tai.
	01279631124
	

	6
	Trương Ba
(Ban đại diện CMHS)


	Thành viên

- Giữ mối liên hệ với GV chủ nhiệm, Ban chỉ đạo trong trường hợp khẩn cấp.

- Lên kế hoạch lập đội hỗ trợ nhà trường, phân công trách nhiệm các PH (người hỗ trợ sơ tán, người sơ cấp cứu, người bảo vệ tài sản,…)

- Thông báo cho PH về các hoạt động, kế hoạch diễn ra tại trường.

- Hỗ trợ nhà trường dọn dẹp vệ sinh sau thiên tai


	01634093570
	

	7
	Giáo viên chủ nhiệm
	- Nắm chắc các điểm an toàn, nguy hiểm trong nhà trường và trên đường về nhà của học sinh.
- Hướng dẫn học sinh di chuyển đến điểm an toàn.

-  Sơ cấp cứu học sinh.
- Thông tin trường hợp khẩn cấp đến PHHS và Ban chỉ đạo PCTT của trường.
- Tham gia tập huấn diễn tập PCTT do trường tổ chức.
	0976934460
( CôXê) 
01256776430
( Cô Phượng)
01279630706
( Cô Mỵ)

0905688755
( Cô Thảo)
01279629793
( Cô Niên)
0935484760
( Cô Thanh)
0948329857
 ( Cô Lạc)
0819629793
( Cô Niên)
	


Phụ lục 2 
LỊCH SỬ THIÊN TAI – TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
	Tháng, năm
	Loại     thiên tai
	Mô tả đặc điểm của thiên tai
	Mức độ thiệt hại?
	Nguyên nhân                                   bị thiệt hại
	Trường đã làm gì để phòng, chống thiên tai

	9/2018
	Bão
	Gió mạnh, mưa to
	- Làm tốc mái 01 phòng học.
- Ngã, gãy nhiều cây xã cừ, hoa sữa..
	Do bão lớn
	- Lợp lại mái tol
- Cắt cây, tỉa cành, vệ sinh sau bão.

	9/2019
	Chưa đến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3

BẢNG KIỂM TRA TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ
    * Thông tin cơ bản

	TT
	Thiên tai
	Có (X)
	Không (X)
	Thời gian hay xảy ra

	1
	Bão
	x
	
	Tháng 9 đến Tháng 12

	2
	Lũ lụt
	x
	
	Tháng 9 đến Tháng 12

	3
	Lũ quét
	
	x
	

	4
	Sạt lỡ đất
	x
	
	Tháng 9 đến Tháng 12

	5
	Lốc xoáy
	
	x
	

	8
	Hỏa hoạn
	
	x
	

	9 
	Giông sét
	x
	
	Tháng 3 đến Tháng 8


Phần 1: Quản lý trường học an toàn
	TT
	Nội dung
	Có (X)
	Không (X)
	Ghi chú

	Quản lý thiên tai tại trường học
	
	
	

	
	Ban quản lý thiên tai tại trường học (BQL) được thành lập (Bao gồm giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh, thành viên hội chữ thập đỏ, thành viên BCHPCTT)
	x
	
	- Theo QĐ

	2
	Có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BQL thiên tai
	x
	
	- Bản PC

	Kế hoạch trường học an toàn và thực hiện kế hoạch
	
	
	

	1
	Có kế hoạch xây dựng Trường học an toàn đối với thiên tai, có phương án phòng, tránh thiên tai
	x
	
	

	2
	Nội dung chính của kế hoạch được treo, dán ở nơi dễ nhận thấy (như bảng tin của trường)
	x
	
	 Website

	3
	Kế hoạch được cập nhật và đánh giá ít nhất 1 lần 1 năm
	x
	
	

	4
	Có sơ đồ hiểm họa được treo ở nơi dễ thấy
	x
	
	

	5
	Sơ đồ thoát hiểm được treo trong mỗi phòng học (có đánh dấu vị trí lớp học đó) và học sinh biết cách di chuyển tới địa điểm an toàn theo chỉ dẫn trong bản đồ đó
	x
	
	

	6
	Giáo viên và học sinh được thực hành diễn tập phòng, tránh thiên tai ít nhất 1 lần trong năm
	x
	
	

	7
	Nhà trường có đầy đủ thông tin liên hệ với gia đình của học sinh trong trường hợp khẩn cấp
	x
	
	

	8
	Nhà trường quy ước với học sinh về tín hiệu cảnh báo động trong trường hợp khẩn cấp  
	x
	
	Trống

	9
	Có nội quy phòng, chống cháy nổ, điện giật
	x
	
	


Phần 2: Giáo dục về giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học

	TT
	Nội dung
	Có (X)
	Không (X)
	Ghi chú

	1
	Ban giám hiệu có kiến thức về thiên tai và cách, tránh.
	x
	
	

	2
	Cán bộ quản lý thiên tai và giáo viên (và học sinh) có đủ năng lực thực hiện kế hoạch Trường học an toàn
	x
	
	

	3
	Giáo viên và cán bộ trong trường học có kiến thức/ được tập huấn về thiên tai và cách phòng, tránh có nhận thức về trường học an toàn (Bao gồm cả kế hoạch trường học an toàn)
	x
	
	Đã tập huấn WB5

	4
	Giáo viên biết cách sơ cấp cứu
	x
	
	Tập huấn

WB5

	5
	GV có năng lực tìm kiếm và cứu nạn trong trường hợp ít nguy hiểm
	x
	
	

	6
	Giáo viên có năng lực quản lý học sinh trong trường hợp khẩn cấp
	x
	
	

	7
	Giáo viên biết sử dụng bình cứu hỏa và một số dụng cụ chữa cháy khác
	x
	
	

	8
	Học sinh có kiến thức về thiên tai và cách phòng, tránh; có nhận thức về Trường học an toàn (bao gồm cả kế hoạch Trường học an toàn; lồng ghép trong môn học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động chính khóa)
	x
	
	

	9
	Học sinh biết 4 quy tắc khi thoát hiểm trong trường học: Không nói, không xô đẩy, không chạy, không quay lại
	x
	
	

	10
	Học sinh có biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi tác động của một số thiên tai như lũ, lụt, bão, sạt lỡ đất
	x
	
	

	11
	Tổ chức một số khóa kỹ năng sinh tồn cho học sinh
	x
	
	


Phần 3: Công trình, phương tiện giúp trường học an toàn trước thiên tai

	TT
	Nội dung
	Có (X)
	Không (X)
	Ghi chú

	Vị trí của trường học
	
	
	

	1
	Trường học ở vị trí an toàn, ở trên khu vực cao, nền đất vững chắc, không bị ngập nước
	x
	
	

	2
	Trường học dễ tiếp cận với trục đường giao thông chính, xa từ 1 km trở lên đối với các địa điểm tự nhiên dễ gây nguy hiểm như đê, biển, sông, hồ lớn
	x
	
	

	3
	Trường học ở nguồn gây nguy hiểm nhân tạo như nhà máy công nghiệp, khu chứa vật liệu dễ cháy, nổ
	
	x
	

	Kết cấu của trường học
	
	
	

	1
	Trường học được xây dựng theo các quy chuẩn an toàn của nhà nước, có khả năng chịu thiên tai thường xảy ra tại khu vực (Thiên tai đã xảy ra tại khu vực trường học nhưng trường học không bị ảnh hưởng nhiều)
	
	x
	Đã xuống cấp

	
	Trường có 2 tầng trở lên
	
	x
	Cấp 4

	2
	Trường học có lối toát hiểm đủ rộng để sơ tán trong trường hợp khẩn cấp và có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm
	x
	
	

	3
	Trường có khu tập trung an toàn và có biển chỉ dẫn tới nơi tập trung
	
	x
	

	4
	Trường học có thể trở thành nơi tập trung an toàn cho cộng đồng khi cần thiết
	
	x
	Xuống cấp

	Phòng học, phòng thư viện, phòng chức năng, phòng dùng làm nơi nghỉ trưa cho học sinh bán trú
	
	
	

	1
	Bàn ghế, giường vững chắc, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách an toàn
	x
	
	

	2
	Kệ sách, tủ đựng tài liệu, dụng cụ được cố định chắc chắn vào tường
	x
	
	

	3
	Khung tranh, ảnh, đồ vật treo tường được gắn chắc chắn vào tường
	x
	
	

	4
	Có 2 cửa ra vào rộng và dễ mở
	x
	
	

	Bếp, nhà ăn, công trình nước sạch
	
	
	

	1
	Khu vực để các chất dể cháy được đảm bảo an toàn
	x
	
	

	2
	Bàn ghế dụng cụ, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, đảm bảo khoảng cách an toàn.
	
	
	Không có nhà ăn

	3
	Có công trình dụng cụ chứa nước có nắp đậy chắc chắn dụng trong sinh hoạt và trong trường hợp khẩn cấp.
	x
	
	Hệ thống nước sạch

	Nhà vệ sinh
	
	
	

	1
	Sàn không bị trơn trượt
	x
	
	

	2
	Từ nhà vệ sinh có thể nghe được thông báo về thiên tai trong trường hợp khẩn cấp
	x
	
	

	3
	Nhà vệ sinh đảm bảo đủ nước sạch
	x
	
	

	4
	Nhà vệ sinh có nơi rửa tay sau khi đi vệ sinh
	x
	
	

	Khu vui chơi, thể dục thể thao
	
	
	

	1
	Đồ chơi, dụng cụ tập cố định (xích đu, xà ngang…) chắc chắn
	
	x
	

	2
	Đồ chơi, dụng cụ tập di động (gôn, cột bóng rổ..) được cất cẩn thận và không làm vướng lối ra vào khi thiên tai xảy ra
	x
	
	

	Nhà xe, sân trường, cổng trường, tường rào và các địa điểm khác trong khuôn viên trường
	
	
	

	1
	Nhà để xe chắc chắn, rộng rãi, lối vào nhà để xe an toàn
	x
	
	

	2
	Đường đi, sân trường không trơn trượt, mấp mô
	
	x
	Sân trường không đảm bảo

	3
	Các cây cao, cổ thụ ở sân tường được chằng chống trước mùa mưa bão và có rào chắn hoặc nội quy để học sinh không leo trèo
	x
	
	

	4
	Tường rào cổng chắc chắn, không gây nguy hiểm khi thiên tai xảy ra
	x
	
	

	5
	Các giếng, bể , hố trong khuông viên trường được che đậy, ao hồ được bảo vệ
	x
	
	

	An toàn về điện
	
	
	

	1
	Có nội qui phòng chống điện giật, cháy nổ.
	x
	
	

	2
	Bảng điện có nắp đậy và để cao 1,6m so với nền nhà
	x
	
	

	3
	Hệ thống điện trong lớp học, thư viện, …đảm bảo quy định về an toàn điện
	x
	
	

	Dụng cụ
	
	
	

	1
	Có trang thiết bị ứng phó thiên tai (phòng, chữa cháy) đặt ở nơi thuận tiện cho việc sử dụng, được kiểm tra thường xuyên, không có chướng ngại vật xung quanh thiết bị cứu hỏa
	x
	
	

	2
	Có dụng cụ báo động có thể sử dụng ngay cả khi không có điện trong trường hợp khẩn cấp( vd: trống, còi)
	x
	
	

	3
	Túi sơ cấp cứu và các loại thuốc cơ bản
	x
	
	Còn ít

	
	Có dụng cụ sơ cấp cứu khẩn cấp
	x
	
	Còn ít

	4
	Ti vi đài theo dõi dự báo dự báo thời tiết
	x
	
	

	5
	Có phương tiện liên lạc, nhận thông tin khi không có điện (Radio, máy phát điện dự phòng)
	x
	
	

	Các dụng cụ trang thiết bị khác (trên cơ sở vùng địa lý và loại thiên tai thường xảy ra)
	
	
	

	1
	Áo phao
	
	x
	

	2
	Thuyền
	
	x
	

	3
	Trang thiết bị khác
	
	x
	


	                                                                        HIỆU TRƯỞNG

	                                                                               Trần Thanh Tâm
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